
TRẦN THỊ THÚY VÂN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ  THUẬT CAO THẮNG

BẢNG ĐIỂM (THI LẠI)

MÔN: KẾ TOÁN EXCEL

BỘ MÔN KINH TẾ

HỌC KỲ: 3

SỐ TIẾT: 45 SỐ TC: 3

LOẠI: LTGV:

GHI CHÚ
T.KẾT 

L2
THI 
L2

ĐIỂM
TBKT

C.CẦNLỚPNGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

4.13.04.58.0CÐ KTDN 21B26/06/2003ĐứcLê Minh03122110731

4.84.04.510.0CÐ KTDN 21B30/12/2002HàNguyễn Thị Kim03122110742

4.33.04.510.0CÐ KTDN 21B05/08/2003HuỳnhVõ Thị Như03122110793

5.35.05.08.0CÐ KTDN 21B25/08/2003LiêmPhan Quốc03122110834

5.86.05.08.0CÐ KTDN 21B23/07/2003LimTrương Thị Ngọc03122110845

4.33.04.510.0CÐ KTDN 21B12/02/2003NgânVõ Nhựt03122110956

0.00.04.56.0CÐ KTDN 21B06/02/1993PhúcNguyễn Hoàng03122111017

4.13.05.06.0CÐ KTDN 21B20/04/2000PhươngNgô Thị Hoài03122111028

4.33.04.510.0CÐ KTDN 21B12/11/2003TuyềnNguyễn Thị Thanh03122111279

4.84.05.56.0CÐ KTDN 21B19/07/2003VinhĐặng Lê Quang031221113010
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